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Bài 1 (1 điểm) Phân tích cấu tạo vần của từng tiếng trong câu thơ sau: 

Quê hương biết mấy thân yêu 

Bài 2 (2 điểm)  

a) Tìm các từ đồng nghĩa, trái nghĩa với mỗi từ sau: to lớn, giữ gìn. 

b) Đặt câu với một cặp từ em vừa tìm được. 

Bai 3 (2 điểm)  

a) Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau: 

Cánh đồng - một nghìn đồng - tượng đồng. 

b) Thành ngữ chịu thương chịu khó nói lên phẩm chất gì của con người 

Việt Nam. 

Bài 4 (2 điểm)  Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ các câu sau: 

a) Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc 

Long Quân. 

b) Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ. 

Bài 5 (3 điểm)  Tả một cơn mưa. 
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